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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:   271/Qð-UBND                       Quảng Ngãi, ngày 16   tháng12  năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH  

Phê duyệt ðề án Xây dựng xã ñạt tiêu chí quốc gia về y tế 
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 2052/Qð-TTg ngày 10/11/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi ñến 
năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3447/Qð-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai ñoạn 2011-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2011/NQ-HðND ngày 27/10/2011 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, Khoá XI - Kỳ họp thứ 3 về việc thông qua ðề án xây dựng xã ñạt 
chuẩn Quốc gia về y tế trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Tờ trình số 438/TTr-SYT ngày 
08/11/2011 về việc phê duyệt ðề án xây dựng xã ñạt tiêu chí quốc gia  về y tế trên ñịa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phê duyệt ðề án xây dựng xã ñạt tiêu chí quốc gia về y tế trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015, với các nội dung chính như sau: 

 
A. Mục tiêu: 

I. Mục tiêu tổng quát: 

Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng và 
chất lượng dịch vụ y tế; chủ ñộng phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh lưu hành tại 
ñịa phương; triển khai có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia nhằm ñáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân giai ñoạn 
2011 - 2015. 

II. Mục tiêu cụ thể: 

ðến năm 2015 có 70% xã (phường, thị trấn) trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiêu 
chí quốc gia về y tế theo quy ñịnh của Bộ Y tế. 

III. Chỉ tiêu cụ thể theo từng tiêu chí ñến năm 2015: 
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Số xã ñạt các tiêu chí quốc gia về y tế 

Năm 2010 Năm 2015 

 
 

Tiêu 
chí 

 
 

Nội dung 
Số xã Tỷ lệ 

(%) 
Số xã Tỷ lệ 

(%) 
I 
 

Chỉ ñạo ñiều hành công tác chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân 

165 90 175 95 

II Nhân lực y tế 177 96 175 95 

III Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã 104 57 166 90 

IV Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác 104 57 147 80 

V Kế hoạch - Tài chính 179 97 180 98 

VI Y tế dự phòng, Vệ sinh môi trường và các 
chương trình mục tiêu quốc gia về y tế 

172 93 175 95 

VII Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và 
Y học Cổ truyền 

83 45 147 80 

VIII Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em 165 90 180 98 

IX Dân số - Kế hoạch hoá gia ñình 165 90 180 98 

X 
 

Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ 165 90 180 98 

                 Tổng số xã ñạt tiêu chí quốc gia về y 
tế 

78 42 129 70 

 
B. Về ñầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: 
 

I. Tiêu chuẩn áp dụng ñầu tư: 
 

1. Cơ sở vật chất: 
Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 2271/2002/Qð-BYT ngày 

17/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Trạm y tế cơ sở - 
Tiêu chuẩn ngành, Quyết ñịnh số 3447/Qð-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc banh hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai ñoạn 2011-2020 và Quyết 
ñịnh số 491/Qð-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí 
Quốc gia về nông thôn mới. 

 

2. Trang thiết bị: 
Thực hiện theo quy ñịnh tại Tiêu chí 4 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

3447/Qð-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Y tế và Danh mục kèm theo Quyết 
ñịnh 1020/Qð-BYT ngày 22/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành sửa ñổi 
danh mục trang thiết bị y tế trạm y tế xã có bác sĩ vào danh mục trang thiết bị y tế 
bệnh viện ña khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám ña khoa khu vực, trạm y tế xã và 
túi y tế thôn, bản ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 437/Qð-BYT ngày 20/2/2002 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 
II. Nội dung ñầu tư: 
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1. Cơ sở vật chất: 
a) Qui mô và cấp công trình: 
 

- Xây dựng mới:  
 Tổng thể công trình bao gồm: 
 

+ Khối nhà chính, công trình phụ trợ. 
+ Sân phơi, vườn mẫu trồng cây thuốc. 
+ Cây xanh bóng mát chiếm trên 30% diện tích khu ñất. 
+ Có hàng rào bảo vệ, có cổng và biển tên trạm. 
 

- Yêu cầu về quỹ ñất, qui mô và cấp công trình của một trạm y tế: 
 

+ Diện tích ñất: Từ 1.000 – 1.500m2  trở lên ñối với khu vực nông thôn; từ 350 
– 700m2  trở lên ñối với khu vực thành phố, thị trấn. 

+ Diện tích sàn xây dựng: ≥300 m2; trong ñó công trình chính: ≥250m2, công 
trình phụ trợ: ≥50m2. 

+ Cấp công trình: Xây dựng kiên cố, nhà 1-2 tầng. 
+ Khối nhà chính: Khu vực nông thôn có ít nhất 10 phòng chức năng; khu vực 

thành thị hoặc trạm y tế ở gần bệnh viện có ít nhất 6 phòng chức năng trong số các 
phòng sau: Phòng khám bệnh, Y học cổ truyền, Quầy dược, kho, phòng xét nghiệm, 
phòng tiệt trùng; phòng sơ cứu, cấp cứu; phòng lưu bệnh nhân, sản phụ; phòng khám 
phụ khoa, KHHGð; phòng ñẻ; phòng tiêm; phòng tư vấn, TT-GDSK, DS-KHHGð; 
phòng hành chính; phòng trực. 

+ Khối phụ trợ bao gồm: nhà bếp, nhà kho, bể nước, nhà vệ sinh và nhà ñể xe, 
khu xử lý chất thải y tế (Khu vệ sinh có thể ñể trong khối nhà chính hoặc khối phụ 
trợ). 

+ Tổng số trạm y tế xây dựng mới: 80 trạm (Phụ lục 1). 
 

b) Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và duy tu, bảo dưỡng (gọi chung là nâng cấp): 
 

+ Tuỳ theo hiện trạng từng Trạm y tế xã sẽ quyết ñịnh nâng cấp, mở rộng các 
hạng mục: công trình chính, công trình phụ, tường rào-cổng ngõ, sân vườn, ñường 
nội bộ, quét vôi, sơn cửa... ñể ñảm bảo ñạt tiêu chí quốc gia. 

+ Tổng số trạm y tế nâng cấp: 104 trạm (Phụ lục 2). 
 
2. Trang thiết bị:  
 

100% trạm y tế xây dựng mới hoặc nâng cấp ñược ñầu tư mua sắm trang thiết 
bị mới, ñồng bộ trên cơ sở năng lực chuyên môn cán bộ y tế và phù hợp với mô hình 
bệnh tật của từng ñịa phương. 

 
III. Nhu cầu về quỹ ñất, tài chính: 

1. Nhu cầu quỹ ñất: 

Tổng nhu cầu diện tích quỹ ñất: 213.236 m2.. Trong ñó, diện tích quỹ ñất hiện 
có 190.979 m2, diện tích quỹ ñất cần tăng thêm 22.257 m2. 
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2. Nhu cầu tài chính: 
- Tổng mức ñầu tư: 245.037 triệu ñồng (Hai trăm bốn mươi lăm tỷ không trăm 

ba mươi bảy triệu ñồng) và sẽ chuẩn xác trong quá trình triển khai thực hiện ñầu tư. 
- Nguồn ngân sách ñầu tư: Ngân sách Trung ương, tỉnh, kết dư bảo hiểm y tế 

và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
 
C. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 
 
I. Các nhiệm vụ chủ yếu: 
1. Về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và công tác truyền thông giáo dục sức 

khoẻ: 
Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp chính quyền ñịa phương ñối với 

công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; hàng năm ñưa chỉ tiêu xây 
dựng xã ñạt tiêu chí quốc gia về y tế vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành ñộng 
của ñịa phương và chỉ ñạo, tổ chức thực hiện. ðảm bảo 100% cán bộ trạm y tế và nhân 
viên y tế thôn ñược bồi dưỡng kiến thức và có kỹ năng cơ bản về truyền thông - giáo 
dục sức khoẻ. 

 
2. Về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 
 

- Từng bước nâng cao về số lượng bệnh nhân ñược chẩn ñoán, ñiều trị hợp lý và 
số lần khám chữa bệnh tại trạm y tế, hộ gia ñình; tăng cường ứng dụng khám chữa 
bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện ñại. 

- Có quầy thuốc thiết yếu tại trạm y tế với ñủ cơ số thuốc cấp cứu thông thường 
trên ñịa bàn, thuốc ñược bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc, sử dụng thuốc an 
toàn, hợp lý. 

 

3. Về công tác y tế dự phòng. 
Phát hiện sớm và báo cáo kịp thời các bệnh truyền nhiễm gây dịch theo quy 

ñịnh của Bộ Y tế, tăng cường giám sát chặt chẽ các bệnh dịch nguy hiểm, có biện 
pháp ñề phòng và không ñể dịch lớn xảy ra trên ñịa bàn.  

Thực hiện ñạt và vượt các chỉ tiêu ñược giao hàng năm của các chương trình 
mục tiêu quốc gia thuộc ngành y tế. 

 

4. Về ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị.  
- Trạm y tế xã phải ñược xây dựng theo "Tiêu chuẩn ngành" do Bộ Y tế ban 

hành. ðảm bảo trang thiết bị ñối với trạm y tế theo quy ñịnh, cung ứng ñầy ñủ, kịp 
thời số lượng thuốc, vật tư y tế tiêu hao thiết yếu cho trạm y tế theo danh mục quy 
ñịnh của Bộ Y tế. Bố trí vị trí diện tích ñất ñể ñảm bảo ñiều kiện về xây dựng trạm y 
tế ñạt tiêu chí quốc gia. 

- Xây dựng mới 80 Trạm y tế; nâng cấp, cải tạo, mở rộng và duy tu, bảo dưỡng 
104 Trạm y tế ñể ñảm bảo tiêu chí quốc gia. 

- 100% trạm y tế xây dựng mới hoặc nâng cấp ñược ñầu tư mua sắm trang thiết 
bị mới, ñồng bộ trên cơ sở năng lực chuyên môn của cán bộ y tế và phù hợp với mô 
hình bệnh tật của từng ñịa phương. 
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5. ðảm bảo nguồn nhân lực và các chế ñộ chính sách ñối với cán bộ y tế cơ sở. 
ðảm bảo các trạm y tế có ñủ số lượng y, bác sỹ ñáp ứng nhu cầu khám, chữa 

bệnh của nhân dân. 100% thôn có nhân viên y tế ñược ñào tạo chuyên môn theo tài 
liệu của Bộ Y tế ban hành và thường xuyên hoạt ñộng; thực hiện ñúng, ñủ chế ñộ 
chính sách ñối với cán bộ y tế cơ sở do Nhà nước ban hành. 

 
II. Các giải pháp chủ yếu: 

1. Giải pháp về tổ chức chỉ ñạo, ñiều hành: 

Thành lập Ban Chỉ ñạo thực hiện ðề án ðầu tư xây dựng xã ñạt tiêu chí quốc 
gia về y tế giai ñoạn 2011-2015 cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố ñể tập trung chỉ 
ñạo, ñiều hành và tổ chức thực hiện các nội dung của ðề án có hiệu quả, ñảm bảo 
mục tiêu, chỉ tiêu ñề ra. 

2. ðổi mới phương thức hoạt ñộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng 
của y tế xã. 

- Củng cố tổ chức và ñổi mới phương thức hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo chăm 
sóc sức khoẻ ban ñầu ở cơ sở. Các ngành, các cấp triển khai ñồng bộ, có hiệu quả các 
chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngành y tế; tăng cường các hoạt ñộng phòng, 
chống các bệnh lây nhiễm; chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; công tác y tế học 
ñường. 

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ñặc biệt chú trọng ñối tượng người 
nghèo, gia ñình chính sách, ñối tượng tham gia bảo hiểm y tế, ñảm bảo công bằng và 
hiệu quả của công tác chăm sóc sức khoẻ, ñồng thời giảm tình trạng quá tải ở bệnh 
viện tuyến trên. 

- Phối hợp với Hội ñông y huyện, thành phố ñể hướng dẫn các trạm y tế trồng 
ñủ số lượng cây thuốc Nam (mẫu) theo ñúng danh mục Bộ Y tế; tiếp tục ñào tạo, bổ 
sung cán bộ y tế xã về chuyên khoa y học cổ truyền. 

3. ðẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ tại cộng ñồng. 

Tiếp tục ñào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ y tế và nhân viên y tế thôn về kiến thức 
chuyên môn và kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ; xây dựng nội dung, phương 
pháp tuyên truyền phù hợp với phong tục tập quán của từng ñịa phương ñể nâng cao 
nhận thức của người dân về các kiến thức cơ bản nhằm thực hành chăm sóc sức khoẻ 
thiết yếu tại gia ñình, cộng ñồng. 

4. Giải pháp về chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ y tế xã. 
- Tổ chức thực hiện ñầy ñủ, kịp thời các chế ñộ, chính sách hiện hành của Nhà 

nước ñối với cán bộ y tế công tác tại trạm y tế. ðồng thời, có chính sách thu hút, ñãi 
ngộ cán bộ, ñặc biệt là bác sỹ về công tác tại các trạm y tế vùng sâu, vùng xa. 

- Có kế hoạch luân phiên cử bác sĩ tuyến xã về bệnh viện huyện làm việc, học 
tập, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình ñộ chuyên môn.  

- Tiếp tục chuẩn hoá và tăng cường ñào tạo nâng cao, ñào tạo lại cho cán bộ y tế 
xã; ñối với các huyện miền núi ưu tiên ñào tạo cán bộ y tế là người dân tộc thiểu số. 
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Tuyển dụng, phân bổ cán bộ phù hợp theo từng vùng và theo mô hình bệnh tật ñể nâng 
cao hiệu quả và chất lượng các dịch vụ y tế. ðào tạo bồi dưỡng cho 561 cán bộ y tế xã 
thông qua các loại hình: Bác sỹ chuyên tu, bổ túc chuyên khoa y học cổ truyền, công tác 
dược, quản lý nhà nước, quản lý y tế... 

5. Tăng cường quản lý nhà nước về y tế: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở ñịa 
phương, các hoạt ñộng chuyên môn và ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 
tại các trạm y tế.  

- Tăng cường giáo dục y ñức cho ñội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở, nâng 
cao tinh thần thái ñộ phục vụ người bệnh. 

6. Giải pháp về ñảm bảo quỹ ñất xây dựng trạm y tế: 

 Tổ chức rà soát, ño ñạc lại hiện trạng quỹ ñất hiện có của các trạm y tế trên 
toàn ñịa bàn tỉnh; trên cơ sở ñó, quy hoạch quỹ ñất ñầu tư xây dựng mới hoặc nâng 
cấp, mở rộng trạm y tế xã ñảm bảo diện tích quỹ ñất theo tiêu chí quốc gia; hoàn 
thành việc cấp quyền sử dụng ñất cho các trạm y tế theo ñúng quy ñịnh hiện hành, tạo 
ñiều kiện thuận lợi cho việc ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất. 

7. Giải pháp về nguồn vốn ñầu tư: 
- Huy ñộng tổng hợp nguồn lực của Nhà nước từ Trung ương ñến ñịa phương; 

vốn viện trợ của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ; tài trợ các doanh nghiệp, 
các tổ chức, cá nhân ñể tập trung ñầu tư xây dựng xã ñạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

- Phân cấp quản lý ñầu tư:  
+ UBND huyện, thành phố làm chủ ñầu tư ñối với các trạm y tế ñầu tư xây 

dựng mới hoặc ñầu tư nâng cấp từ các nguồn ngân sách UBND huyện, thành phố; 
nguồn Chương trình: 30a, Bãi ngang ven biển, Xây dựng nông thôn mới và các 
nguồn tài trợ, viện trợ khác do UBND huyện, thành phố kêu gọi, huy ñộng. 

+ Sở Y tế làm chủ ñầu tư ñối với các trạm y tế ñầu tư xây dựng mới hoặc ñầu 
tư nâng cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp y tế, Quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn vốn 
hợp pháp khác viện trợ cho Sở Y tế. 

- Hàng năm, Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ ñạo cấp tỉnh trình 
UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 
trạm y tế ñạt tiêu chí quốc gia trên ñịa bàn toàn tỉnh theo chỉ tiêu, số lượng phân kỳ 
ñầu tư của ðề án ñược phê duyệt. 

- Hàng năm, Ban Chỉ ñạo các Chương trình: 30a, Bãi ngang ven biển, Xây 
dựng nông thôn mới từ tỉnh ñến huyện, thành phố có trách nhiệm ñưa chỉ tiêu xây 
dựng trạm y tế ñạt tiêu chí quốc gia vào kế hoạch, bố trí ñảm bảo nguồn kinh phí và 
chỉ ñạo, tổ chức triển khai thực hiện. 

D. Tổ chức thực hiện: 

I. Sở Y tế:  
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- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ ñạo cấp tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện có 
hiệu quả ðề án trên ñịa bàn tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức ñôn ñốc thực hiện kế hoạch hàng năm và tổng 
hợp báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất tình hình triển khai ðề án cho Ban Chỉ ñạo tỉnh và 
UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế 
hoạch xã ñạt tiêu chí quốc gia về y tế với mục tiêu ñến năm 2015 có ít nhất 70% xã 
ñạt tiêu chí quốc gia về y tế.  

II. Các sở, ban, ngành:  

Tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước về củng 
cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao; các sở, 
ban, ngành tích cực phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện ðề án ñạt hiệu quả. 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố lập kế 

hoạch quỹ ñất dành ñể xây dựng trạm y tế ñạt tiêu chí quốc gia về diện tích; giải 
quyết các khâu vướng mắc và hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất cho các trạm y tế; hướng dẫn thủ tục về công tác bảo vệ môi trường (thủ tục, hồ 
sơ ñăng ký chủ nguồn chất thải y tế nguy hại, cấp phép vận chuyển, xử lý chất thải 
nguy hại...). 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát và thanh-kiểm tra việc sử dụng quỹ 
ñất; thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường. 

2. Sở Xây dựng:  

Thực hiện công tác giám sát, quản lý ñầu tư xây dựng các công trình y tế ñảm 
bảo chất lượng và ñúng quy ñịnh của nhà nước. 

3. Sở Tài chính: 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố 
tham mưu cho UBND tỉnh bố trí và ñảm bảo nguồn vốn theo kế hoạch và tiến ñộ thực 
hiện ðề án hàng năm. Hướng dẫn việc sử dụng, quản lý và thanh, quyết toán nguồn 
vốn ñầu tư theo ñúng quy ñịnh tài chính hiện hành của Nhà nước. 

4. Sở Kế hoạch và ðầu tư:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố lập kế 
hoạch vốn ñầu tư hàng năm, trình UBND tỉnh cân ñối, bố trí ñảm bảo nguồn vốn ñầu tư xây 
dựng  trạm y tế ñạt tiêu chí quốc gia trên ñịa bàn tỉnh.  

5. Sở Lao ñộng -Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan, UBND các 
huyện tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn Chương trình Bãi ngang 
ven biển, Chương trình 30a ñể xây dựng trạm y tế ñạt tiêu chí quốc gia tại các vùng 
triển khai chương trình/dự án. 
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6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện 
tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn Chương trình Xây dựng nông 
thôn mới ñể xây dựng trạm y tế ñạt tiêu chí quốc gia tại các vùng triển khai chương 
trình/dự án. 

7. Sở Nội vụ:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND 
tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai ðề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng 
Ngãi, trong ñó bao gồm nội dung phát triển nguồn nhân lực y tế xã. 

III. UBND các huyện, thành phố:  
- Trên cơ sở ðề án ñầu tư xây dựng các xã của tỉnh Quảng Ngãi ñạt tiêu chí 

quốc gia về y tế giai ñoạn 2011-2015, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế 
hoạch cụ thể hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện. 

- Phối hợp và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các sở, ban ngành của tỉnh trong việc 
tổ chức triển khai thực hiện ðề án trên ñịa bàn quản lý. 

- ðịnh kỳ, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ ñạo tỉnh 
và UBND tỉnh. 

 
ðiều 2: Căn cứ Quyết ñịnh này, Sở Y tế, các sơ, ngành liên quan và UBND 

các huyện, thành phố triển khai thực hiện ðề án trên ñịa bàn, ñảm bảo ñúng tiến ñộ, 
ñúng mục tiêu và theo ñúng kế hoạch. 

 
ðiều 3: Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 
ðiều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và 

ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ,, Lao ñộng – 
Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành và các ñơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH 
   

 
 
 

    Cao Khoa 
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Phụ lục 1. DANH MỤC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN XÂY DỰNG MỚI 
GIAI ðOẠN 2011-2015 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 271/Qð-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
Năm ñầu tư TT TT theo 

Huyện 
Tên huyện, thành phố 

Trạm Y tế xã 2011 2012 2013 2014 2015 
  Tổng cộng 14 18 22 17 9 
 I  Ba Tơ 4 1 4 6 3 
1 1 Ba Ngạc   x   
2 2 Ba Vì    x  
3 3 Ba Xa x     
4 4 Ba Dinh    x  
5 5 Ba Chùa   x   
6 6 Thị Trấn     x 
7 7 Ba Lế   x   
8 8 Ba Bích    x  
9 9 Ba ðiền     x 

10 10 Ba Vinh   x   
11 11 Ba Thành    x  
12 12 Ba Tiêu x     
13 13 Ba Tô x     
14 14 Ba Cung x     
15 15 Ba ðộng     x 
16 16 Ba Liên    x  
17 17 Ba Khâm    x  
18 18 Ba Trang  x    

 II Trà Bồng 0 0 2 3 3 
19 1 Trà Sơn    x  
20 2 Trà Giang    x  
21 3 Trà Hiệp   x   
22 4 Trà Xuân     x 
23 5 Trà Bình    x  
24 6 Trà Bùi     x 
25 7 Trà Tân   x   
26 8 Trà Thủy     x 

 III Tây Trà 0 1 2 2 3 
27 1 Trà Phong     x 
28 2 Trà Xinh     x 
29 3 Trà Thọ     x 
30 4 Trà Khê   x   
31 5 Trà Quân   x   
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Năm ñầu tư TT TT theo 
Huyện 

Tên huyện, thành phố 
Trạm Y tế xã 2011 2012 2013 2014 2015 

32 6 Trà Trung    x  
33 7 Trà Lãnh   x   
34 8 Trà Nham    x  
 IV Sơn Hà 1 1 2 2 0 
35 1 Sơn Giang   x   
36 2 Sơn Cao    x  
37 3 Sơn Hạ  x    
38 4 Sơn Thành x     
39 5 TT Di Lăng    x  
40 6 Sơn Nham   x   
 V Minh Long 0 2 2 0 0 
41 1 Long Hiệp  x    
42 2 Long Môn   x   
43 3 Long Mai   x   
44 4 Tanh An  x    
 VI Sơn Tây 4 1 2 0 0 
45 1 Sơn Dung   x   
46 2 Sơn Lập   x   
47 3 Sơn Tân x     
48 4 Sơn Bua  x    
49 5 Sơn Liên x     
50 6 Sơn Mùa x     
51 7 Sơn Long x     
 VII Lý Sơn 1 2 0 0 0 
52 1 An Bình x     
53 2 An Hải  x    
54 3 An Vĩnh  x    
 VIII Bình Sơn 2 1 0 2 0 
55 1 Bình Mỹ x     
56 2 Bình Hải  x    
57 3 Bình Tân  x    
58 4 Bình Thới    x  
59 5 Bình Thuận    x  
 IX Tư Nghĩa 0 2 1 0 0 
60 1 Nghĩa Sơn  x    
61 2 Nghĩa Thọ  x    
62 3 Nghĩa Thương   x   
 X Nghĩa Hành 0 2 2 0 0 
63 1 TT Chợ Chùa 

 
  x   
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TT TT theo 
Huyện 

Tên huyện, thành phố 
Trạm Y tế xã 

Năm ñầu tư 

   2011 2012 2013 2014 2015 
64 2 Hành Phước   x   
65 3 Hành Dũng  x    
66 4 Hành Trung  x    
 XI T.P Quảng Ngãi 0 0 1 0 0 
67 1 Nguyễn Nghiêm   x   
 XII Sơn Tịnh 1 2 2 0 0 
68 1 Tịnh Sơn  x    
69 2 Tịnh Thọ  x    
70 3 Tịnh Ấ ðông   x   
71 4 Tịnh An   x   
72 5 Tịnh Long x     
 XIII Mộ ðức 1 1 0 1 0 
73 1 Thị trấn Mộ ðức  x    
74 2 ðức Phú x     
75 3 ðức Hiệp    x  
 XIV ðức Phổ 0 2 2 1 0 
76 1 Phổ Thạnh    x  
77 2 Phổ Vinh   x   
78 3 Phổ Nhơn  x    
79 4 Phổ Thuận   x   
80 5 Phổ Phong  x    
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Phụ lục 2. DANH MỤC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN DỰ KIẾN NÂNG 
CẤP GIAI ðOẠN 2011-2015 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 271/Qð-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Quảng 
Ngãi) 

 
Năm ñầu tư 

T
T 

TT 
theo 

huyện 

Tên huyện, 
thành phố 
Trạm Y tế 

GHI CHÚ 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

  Tổng cộng  0 32 31 23 18 
1 I Ba Tơ  0 1 1 0 0 
2 1 Ba Nam Mua sắm TTBYT   x   
 2 Ba Giang Mua sắm TTBYT  x    
 II Trà Bồng  0 1 0 0 1 
3 1 Trà Lâm Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
 x    

4 2 Trà Phú Mua sắm TTBYT     X 
 III Tây Trà  0 1 0 0 0 
5 1 Trà Thanh Tường rào, cổng 

ngõ+mua sắm 
TTBYT 

 x    

 IV Sơn Hà  0 3 2 2 1 
6 1 Sơn Thủy Tường rào, cổng 

ngõ+mua sắm 
TTBYT 

 x    

7 2 Sơn Ba Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

8 3 Sơn Kỳ Mua sắm TTBYT    x  
9 4 Sơn Thượng Tường rào, cổng 

ngõ+mua sắm 
TTBYT 

 x    

10 5 Sơn Bao Mua sắm TTBYT   x   
11 6 Sơn Linh Mua sắm TTBYT     x 
12 7 Sơn Trung Tường rào, cổng 

ngõ+mua sắm 
TTBYT 

  x   

13 8 Sơn Hải Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

   x  

 V Minh Long  0 1 0 0 0 
14 1 Long Sơn Tường rào, cổng 

ngõ+mua sắm 
TTBYT 

 x    

 VI Sơn Tây  0 2 0 0 0 
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15 1 Sơn Tinh Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

 x    

16 2 Sơn Mùa Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

 x    

 VII Bình Sơn  0 7 5 4 4 
17 1 Bình An Tường rào, cổng 

ngõ+mua sắm 
TTBYT 

  x   

18 2 Bình Chánh Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    X 

19 3 Bình Châu Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

    x 

20 4 Bình Chương Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

21 5 Bình Dương    x   
22 6 Bình ðông Tường rào, cổng 

ngõ+mua sắm 
TTBYT 

  x   

23 7 Bình Nguyên Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 
 

  x   

24 8 Bình Minh Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

25 9 Bình Hải   x    
26 10 Bình Hòa Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
   x  

27 11 Bình Hiệp Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

   x  

28 12 Bình Khương Mua sắm TTBYT  x    
29 13 Bình Long Mua sắm TTBYT  x    

30 14 Bình Phú Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

31 15 Bình Thanh 
ðông 

Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

32 16 Bình Thanh 
Tây 

Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

  x   

33 17 Bình Thạnh Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

   x  



48 CÔNG BÁO/Số 28/Ngày 27-12-2011

 

34 18 Bình Trị Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

   x  

35 19 Bình Trung Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    X 

36 20 Thị trấn Châu 
Ổ 

Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

    X 

 VIII Tư Nghĩa  0 6 2 4 3 
37 1 Nghĩa Lâm Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
   x  

38 2 Nghĩa Thắng Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    X 

39 3 Nghĩa Thuận Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    x 

40 4 Nghĩa Kỳ Mua sắm TTBYT  x    
41 5 Nghĩa ðiền Mua sắm TTBYT  x    
42 6 Nghĩa Trung Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
    x 

43 7 Thị trấn La 
Hà 

Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

44 8 Nghĩa 
Phương 

Mua sắm TTBYT    x  

45 9 Thị trấn Sông 
Vệ 

Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

46 10 Nghĩa Hiệp Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

 x    

47 11 Nghĩa Hòa   x    
48 12 Nghĩa Hà   x    
49 13 Nghĩa An   x    
50 14 Nghĩa Mỹ Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
   x  

51 15 Nghĩa Phú Mua sắm TTBYT    x  
 IX Nghĩa Hành  0 3 2 2 1 
52 1 Hành Minh Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
  x   

53 2 Hành Thuận Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

   x  

54 3 Hành Nhân Mua sắm TTBYT  x    
55 4 Hành Thiện Mua sắm TTBYT     x 
56 5 Hành Tín 

ðông 
Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

57 6 Hành Tín Tây Nâng cấp, mở rộng,  x    
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mua sắm TTBYT 
58 7 Hành Thịnh Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
   x  

59 8 Hành ðức Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

 X TP Quảng 
Ngãi 

 0 2 6 1 0 

60 1 Quảng Phú Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

61 2 Lê Hồng 
Phong  

Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

   x  

62 3 Trần Hưng 
ðạo 

   x   

63 4 Nghĩa Lộ    x   
64 5 Trần Phú Mua sắm TTBYT  x    
65 6 Nghĩa Dõng    x   
66 7 Chánh Lộ    x   
67 8 Nghĩa Chánh    x   
68 9 Nghĩa Dũng Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
  x   

 XI Sơn Tịnh  0 3 6 4 3 
69 1 Tịnh Giang Tường rào, cổng 

ngõ+mua sắm 
TTBYT 

  x   

70 2 Tịnh ðông Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

   x  

71 3 Tịnh Minh Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

72 4 Tịnh Bắc Mua sắm TTBYT   x   
73 5 Tịnh Hiệp Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
   x  

74 6 Tịnh Trà Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

75 7 Tịnh Bình Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

76 8 TỊnh Hà Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

   x  

77 9 Tịnh Phong Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

78 1011 TỊnh Ấn Tây Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

79 12 Thị trấn Sơn Mua sắm TTBYT  x    
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Tịnh 
80 13 Tịnh Châu Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
    x 

81 14 Tịnh Thiện Tường rào, cổng 
ngõ+mua sắm 
TTBYT 

   x  

82 15 Tịnh Khê Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    x 

83 16 Tịnh Kỳ Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    x 

84 17 Tịnh Hòa Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

 XII Mộ ðức  0 2 4 3 1 
85 1 ðức Thuận  Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
   x  

86 2 ðức Thắng Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    x 

87 3 ðức Minh Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

 x    

88 4 ðức Thạnh Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

   x  

89 5 ðức Tân    x   
90 6 ðức Phong    x   
91 7 ðức Hòa Nâng cấp, mở rộng, 

mua sắm TTBYT 
 x    

92 8 ðức Lợi Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

93 9 ðức Chánh Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

   x  

94 10 ðức Lân Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

 XIII ðức Phổ  0 0 3 3 4 
95 1 BX ðặng 

Thùy Trâm 
Mua sắm TTBYT     x 

96 2 Phổ Minh Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    x 

97 3 Phổ Châu Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

98 4 Phổ An Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

99 5 Phổ Quang Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

  x   

10 6 Thị trấn ðức Nâng cấp, mở rộng,     x 
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0 Phổ mua sắm TTBYT 
10
1 

7 Phổ Khánh Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

    x 

10
2 

8 Phổ Hòa Nâng cấp, mở rộng, 
mua sắm TTBYT 

   x  

10
3 

91 Phổ Ninh Mua sắm TTBYT    x  

10
4 

10 Phổ Văn Mua sắm TTBYT    x  

 
 


